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Ngành thƣơng mại 

BÀI 40: ĐỊA LÍ NGÀNH THƯƠNG MẠI 



I. KHÁI NIỆM 
THỊ TRƯỜNG 



SƠ ĐỒ ĐƠN GIẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƢỜNG 

Hàng hóa, dịch vụ đƣợc trao đổi 

Vật ngang giá (tiền, vàng) 

BÊN MUA BÊN BÁN 



Thị trƣờng: Là nơi 

gặp gỡ giữa ngƣời 

bán và ngƣời mua. 



Hàng hóa là vật đƣợc đem ra 

trao đổi, mua bán 



Hàng hóa  



Vật ngang giá là thƣớc đo giá trị hàng hóa (nhƣ 
giá hàng hóa quy ra thóc, vàng hay tiền,…). Vật 
ngang giá hiện nay là tiền tệ. 



Thị trƣờng hoạt động theo quy luật cung cầu 

Tình trạng Giá cả Bên được lợi 

Cung > cầu 

Cung < cầu 

Cung = cầu 

Giảm 

Tăng 

Ổn định Nhà sản xuất, ngƣời tiêu dùng 

Ngƣời tiêu dùng 

Nhà sản xuất 

Do quy luật cung cầu nên giá cả trên thị trƣờng thƣờng 
xuyên bị biến động, hoạt động marketing ngày càng có vai 
trò quan trọng. 



II. NGÀNH 
THƯƠNG MẠI 



1. VAI TRÒ 

Thƣơng mại: Là khâu nối 
giữa sản xuất và tiêu dùng 
thông qua việc luân 
chuyển hàng hóa, dịch vụ 
giữa ngƣời bán và ngƣời 
mua. 

 KHÁI NIỆM 



 VAI TRÒ 

Hƣớng dẫn tiêu dùng 

Là khâu nối liền giữa 
sản xuất và tiêu dùng, 
điều tiết sản xuất 

Thúc đẩy sự phát triển 
của sản xuất hàng hóa. 



 PHÂN LOẠI 

Nội thƣơng 

Ngoại thƣơng  

Trao đổi hàng hoá, dịch vụ trong nƣớc, thúc 
đẩy chuyên môn hóa sản xuất và phân công 
lao động theo vùng, phục vụ từng cá nhân. 

Trao đổi mua bán hàng hoá giữa các nƣớc, 
góp phần tăng nguồn thu ngoại tệ, gắn thị 
trƣờng trong nƣớc với thị trƣờng thế giới. 



2. CÁN CÂN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CƠ CẤU XUẤT NHẬP KHẨU 

 Khái niệm: Là quan hệ so sánh giữa giá trị 

hàng xuất khẩu với giá trị hàng nhập khẩu. 

Cán cân XNK = GT xuất khẩu – GT nhập khẩu 

a. Cán cân xuất nhập khẩu 

  Phân loại: Nhập siêu và xuất siêu. 

+ Xuất siêu: Xuất khẩu > nhập khẩu. 

+ Nhập siêu: Xuất khẩu < nhập khẩu. 



2. CÁN CÂN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CƠ CẤU XUẤT NHẬP KHẨU 

 Khái niệm: Là quan hệ so sánh giữa giá trị 

hàng xuất khẩu với giá trị hàng nhập khẩu. 

Cán cân XNK = GT xuất khẩu – GT nhập khẩu 

a. Cán cân xuất nhập khẩu 

  Phân loại: Nhập siêu và xuất siêu. 

+ Xuất siêu: Xuất khẩu > nhập khẩu. 

+ Nhập siêu: Xuất khẩu < nhập khẩu. 



2. CÁN CÂN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CƠ CẤU XUẤT NHẬP KHẨU 



2. CÁN CÂN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CƠ CẤU XUẤT NHẬP KHẨU 

b. Cơ cấu hàng xuất, nhập khẩu 

 Các mặt hàng xuất khẩu gồm các nguyên liệu 

chƣa qua chế biến và các sản phẩm đã qua chế biển. 

 Các mặt hàng nhập khẩu gồm tƣ liệu sản xuất và 

sản phẩm tiêu dùng. 

 Cơ cấu hàng xuất – nhập khẩu phản ánh trình độ 

phát triển kinh tế của một quốc gia, một lãnh thổ. 



2. CÁN CÂN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CƠ CẤU XUẤT NHẬP KHẨU 

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực 

của Việt Nam 



III. ĐẶC ĐIỂM 
THỊ TRƯỜNG 

THẾ GIỚI 



III. ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

o Toàn cầu hóa nền kinh tế là 

xu thế quan trọng nhất. 

o Khối lƣợng hàng hóa buôn 

bán trên thế giới tăng liên tục. 



III. ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

Giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa của 10 nƣớc có tổng giá trị xuất, 
nhập khẩu đứng đầu thế giới năm 2017 

                                                                                         (Đơn vị: Tỉ USD) 



III. ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

Giá trị xuất khẩu hàng hóa và dân số của Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản năm 2017                                                                                         

        (Đơn vị: Tỉ USD) 



III. ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

o Phân bố: 

+ Tỉ trọng buôn bán lớn: Châu Âu, Châu Á, Bắc Mĩ. 

+ 3 trung tâm buôn bán lớn nhất thế giới: Hoa Kì, Tây Âu, Nhật Bản. 

+ Các cƣờng quốc xuất nhập khẩu: Hoa Kì, Liên bang Đức, Nhật Bản, Anh,... 





Câu 1. Thị trƣờng đƣợc hiểu là 

A. Nơi tiến hành trao đổi những sản phẩm hàng hóa. 

B. Nơi gặp gỡ giữa bên bán và bên mua. 

C. Nơi diễn ra tất cả các hoạt động dịch vụ. 

D. Nơi có các chợ và siêu thị. 



Câu 2. Thị trƣờng hoạt động theo quy luật nào? 

A. Trao đổi.    

B. Cung – cầu. 

C. Cạnh tranh.  

D. Giá cả và giá trị.  



Câu 3. Theo quy luật cung-cầu, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả 

A. Có xu hƣớng tăng, kích thích mở rộng sản xuất. 

B. Có xu hƣớng giảm, kích thích mở rộng sản xuất. 

C. Có xu hƣớng tăng, sản xuất có nguy cơ đÌnh đốn. 

D. Có xu hƣớng giảm, sản xuất có nguy cơ đÌnh đốn. 



Câu 4. Ý nào dƣới đây không phải là vai trò của hoạt động thƣơng mại? 

A. Điều tiết sản xuất. 

B. Hƣớng dẫn tiêu dùng. 

C. Thúc đẩy sản xuất hàng hóa. 

D. Phân tích thị trƣờng trong nƣớc và quốc tế. 



Câu 5. Để nền kinh tế mỗi quốc gia tìm đƣợc động lực phát triển mạnh mẽ cần 

đẩy mạnh hoạt động nào? 

A. Nội thƣơng. 

B. Ngoại thƣơng. 

C. Nhập khẩu. 

D. Xuất khẩu. 



Câu 6. Trong cơ cấu hàng nhập khẩu của các nƣớc ta, chiếm tỉ trọng cao thuộc 

về mặt hàng nào? 

A. Nguyên, nhiên, vật liệu. 

B. Hàng tiêu dùng. 

C. Lƣơng thực, thực  phẩm. 

D. Nông, lâm sản. 



Câu 7. Cho bảng số liệu:  

Giá trị xuất khẩu hàng hóa và dân số của Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản năm 2017                                                                                         

        (Đơn vị: Tỉ USD) 

       Theo bảng số liệu để so sánh giá trị xuất khẩu hàng hóa và dân số của Hoa Kì, Trung Quốc, 

Nhật Bản năm 2017, biểu đồ nào thích hợp nhất?                                                                                            

A. Biểu đồ tròn.     B. Biểu đồ miền. 

C. Biểu đồ đƣờng     D. Biểu đồ cột. 



Thank you!  


